	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1264/QĐ-UBND
	Quảng Ngãi, ngày 22  tháng 9  năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu một phấn viện phí 

áp dụng cho các cơ sở điều trị của tỉnh Quảng Ngãi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 95-CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Quyết định số 4578/QĐ-BYT ngày 20/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn;

Thực hiện Công văn số 8895/BYT-BH ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 320/TTr-SYT ngày 15/9/2010 và của Sở Tài chính tại Công văn số 1345/STC-QLGCS ngày 23/8/2010 về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều  1. Điều chỉnh, bổ sung giá thu một phần viện phí quy định tại Mục C1.84 (Phụ lục số 01 kèm theo) và thay thế toàn bộ Mục C6 (Phụ lục số 02 kèm theo) của quy định mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Các đơn giá còn lại (không điều chỉnh) tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Xuân Huế


PHỤ LỤC SỐ 01

Giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc 

tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Quyết định số: 1264/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng ngãi)

                                                                        Đơn vị tính: Đồng

	TT
	TÊN DỊCH VỤ
	GIÁ VIỆN PHÍ

	
	
	Tuyến tỉnh
	Tuyến huyện

	1
	Chạy thận nhân tạo bằng dung dịch Acetat (một lần)
	300.000
	250.000

	2
	Chạy thận nhân tạo bằng dung dịch Bicarbonat (một lần)
	400.000
	350.000


PHỤ LỤC SỐ 02

GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI 

CÁC CƠ SỞ KCB THUỘC TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Quyết định số: 1264/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)
ĐVT: đồng

	TT
	Loại dịch vụ
	Giá thu viện phí

	
	
	Tuyến tỉnh
	Tuyến huyện

	I. Khung giá đối với đơn vị máu toàn phần đạt tiêu chuẩn

	1
	Đơn vị máu toàn phần thể tích 30 ml
	150.000
	150.000

	2
	Đơn vị máu toàn phần thể tích 50 ml
	180.000
	180.000

	3
	Đơn vị máu toàn phần thể tích 100 ml
	260.000
	260.000

	4
	Đơn vị máu toàn phần thể tích 150 ml
	285.000
	285.000

	5
	Đơn vị máu toàn phần thể tích 200 ml
	350.000
	350.000

	6
	Đơn vị máu toàn phần thể tích 250 ml
	415.000
	415.000

	7
	Đơn vị máu toàn phần thể tích 350 ml
	440.000
	440.000

	8
	Đơn vị máu toàn phần thể tích 450 ml
	485.000
	485.000

	II. Khung  giá đối với chế phẩm hồng cầu đạt tiêu chuẩn

	1
	Đối với khối hồng cầu thể tích 30 ml
	185.000
	185.000

	2
	Đối với khối hồng cầu thể tích 50 ml
	215.000
	215.000

	3
	Đối với khối hồng cầu thể tích 100 ml
	295.000
	295.000

	4
	Đối với khối hồng cầu thể tích 150 ml
	315.000
	315.000

	5
	Đối với khối hồng cầu thể tích 200 ml 
	375.000
	375.000

	6
	Đối với khối hồng cầu thể tích 250 ml
	445.000
	445.000

	7
	Đối với khối hồng cầu thể tích 350 ml
	465.000
	465.000

	8
	Đối với khối hồng cầu thể tích 450 ml
	500.000
	500.000

	III. Khung giá đối với các chế phẩm huyết tương tươi đông lạnh

	1
	Đối với huyết tương tươi đông lạnh thể tích 30ml
	55.000
	55.000

	2
	Đối với huyết tương tươi đông lạnh thể tích 50ml
	75.000
	75.000

	3
	Đối với huyết tương tươi đông lạnh thể tích 100ml
	125.000
	125.000

	4
	Đối với huyết tương tươi đông lạnh thể tích 150ml
	145.000
	145.000

	5
	Đối với huyết tương tươi đông lạnh thể tích 200ml
	225.000
	225.000

	6
	Đối với huyết tương tươi đông lạnh thể tích 250ml
	275.000
	275.000

	IV. Khung giá đối với các chế phẩm huyết tương đông lạnh

	1
	Đối với huyết tương đông lạnh thể tích 30ml
	40.000
	40.000

	2
	Đối với huyết tương đông lạnh thể tích 50ml
	60.000
	60.000

	3
	Đối với huyết tương đông lạnh thể tích 100ml
	105.000
	105.000

	4
	Đối với huyết tương đông lạnh thể tích 150ml
	135.000
	135.000

	5
	Đối với huyết tương đông lạnh thể tích 200ml
	195.000
	195.000

	6
	Đối với huyết tương đông lạnh thể tích 250ml
	240.000
	240.000

	V. Khung giá đối với các chế phẩm huyết tương giàu tiểu cầu 

	1
	Đối với huyết tương giàu tiểu cầu thể tích 100 ml
	200.000
	200.000

	2
	Đối với huyết tương giàu tiểu cầu thể tích 150 ml
	205.000
	205.000

	3
	Đối với huyết tương giàu tiểu cầu thể tích 200 ml
	215.000
	215.000

	 VI. Khung giá đối với các chế phẩm huyết tương khối tiểu cầu

	1
	Đối với khối tiểu cầu pool thể tích 40 ml
	145.000
	145.000

	2
	Đối với khối tiểu cầu pool thể tích 80 ml
	250.000
	250.000

	3
	Đối với khối tiểu cầu pool thể tích 120 ml
	350.000
	350.000

	4
	Đối với khối tiểu cầu pool thể tích 150 ml
	445.000
	445.000

	VII. Khung giá đối với chế phẩm tủa lạnh 

	1
	Đối với chế phẩm tủa lạnh thể tích 10 ml
	50.000
	

	2
	Đối với chế phẩm tủa lạnh thể tích 50 ml
	295.000
	

	3
	Đối với chế phẩm tủa lạnh thể tích 100 ml
	465.000
	

	VIII. Khung giá đối với một số chế phẩm 

	1
	Đối với khối bạch cầu hạt pool thể tích 125 ml
	250.000
	250.000

	2
	Đối với khối bạch cầu hạt pool thể tích 250 ml
	505.000
	505.000

	3
	Đối với khối bạch cầu gạn tách thể tích 250 ml 
	610.000
	610.000

	4
	Đối với khối tiểu cầu gạn tách thể tích 250 ml 
	610.000
	610.000

	5
	Đối với khối tiểu cầu gạn tách thể tích 120 ml 
	355.000
	355.000


* Mức giá trên chưa bao gồm chi phí làm các xét nghiệm bổ sung quy định tại Điều 19 của Quy chế truyền máu ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-BYT ngày 19/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
* Giá các chế phẩm: Khối bạch cầu gạn tách. Khối tiểu cầu gạn tách chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách
